[image: image1.wmf]TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA LÂM NGHIỆP
(((((((
[image: image2.wmf] 


BÀI TẬP NHÓM
Đề tài: 
Sâm Ngọc Linh là 
Lâm sản ngoài gỗ

GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Bình

SVTH  : Đoàn Tấn Huy
MSSV: 08147082
  
   Ngô Lê Minh Hải
MSSV: 08147053 
LỚP     : DH08QR
TP. Hồ Chí Minh
Tháng 09/2010
SÂM NGỌC LINH
I. Giới thiệu:
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Sâm Ngọc Linh ( danh pháp khoa học: Panax vietnamensis) là một loài cây thuộc họ Cam tùng Araliaceae), còn gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm) củ ngải rọm con hay cây thuốc giấu, là loại sâm quý được tìm thấy tại miền Trung Trung Bộ Việt Nam, mọc tập trung ở các huyện miền núi Ngọc Linh thuộc huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum, huyện Trà My tỉnh Quảng Nam. Ngoài Ngọc Linh, sâm còn phân bố tại núi Ngọc Lum Heo thuộc xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn và còn có thể có ở đỉnh Ngọc Am tỉnh Quảng Nam theo những kết quả điều tra mới nhất. Trên độ cao 1.200 đến 2.100m, sâm Ngọc Linh mọc dày thành đám dưới tán rừng dọc theo các suối ẩm trên đất nhiều mùn.
Cây sâm Ngọc Linh thuộc loại cây thảo, cao 80 - 100 cm. Thân rễ nằm ngang trên hoặc dưới mặt đất độ 1-3 cm, mang rễ con và củ. Thân rễ có sẹo, nhiều đốt. Các thân mang lá. Tương ứng với một thân mang lá là một đốt dài khoảng 0,5-0,7 cm. Trên đỉnh của thân mang lá là các lá mọc vòng, có 5-7 lá chét với phiến lá hình trứng ngược. Hoa mọc giữa các lá thẳng với thân. Quả dài độ 0,8-1,0 cm, rộng khoảng 0,5-0,6 cm, màu đỏ khi chín. Cây mọc dưới tán rừng. Bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là thân rễ củ. Cũng có thể dùng lá và rễ con.
II. Lâm sản ngoài gỗ: Sâm Ngọc Linh
Cây Sâm Ngọc Linh là lâm sản ngoài gỗ vì có nhiều trong rừng tự nhiên ở Quảng Nam và Kon Tom, chúng không được dùng cho mục đích chính là lấy gỗ mà dùng làm thuốc chữa bệnh.
III.  Giá trị của Sâm Ngọc Linh:
1. Giá trị về mặt kinh tế:
· Sâm Ngọc Linh tại một số điểm thu mua, buôn bán tại tỉnh Kon Tum có giá kỷ lục với mức 40 - 50 triệu đồng/kg sâm tươi và 60 - 80  triệu đồng/kg sâm khô tùy tuổi sâm.
Sâm Ngọc Linh có giá đắt như vậy vì:

+ Trước khi có những nghiên cứu kỹ lưỡng về tác dụng đối với sức khỏe của sâm Ngọc Linh, sâm đã được các dân tộc thiểu số Việt Nam, như người Xê Đăng, dùng như một loại thuốc trong những bài thuốc cổ truyền cầm máu, lành vết thương, làm thuốc bổ, sốt rét, đau bụng, phù thũng. Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt, Phó viện trưởng Viện Dược liệu Việt Nam, những kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm sâm Ngọc Linh đã chứng minh tác dụng chống stress vật lý, stress tâm lý và trầm cảm, kích thích hệ miễn dịch, chống ôxi hóa, lão hóa, phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan. Nghiên cứu dược lý lâm sàng của sâm Ngọc Linh cũng cho kết quả tốt: bệnh nhân ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng thị lực, hoạt động trí tuệ và thể lực cải thiện, gia tăng sức đề kháng, cải thiện các trường hợp suy nhược thần kinh và suy nhược sinh dục, nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp. Ngoài những tác dụng như tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt nói trên, theo dược sĩ Đào Kim Long, sâm Ngọc Linh có những tính năng tuyệt hảo như tăng lực, phục hồi sự suy giảm chức năng giúp cho tình trạng của cơ thể trở lại bình thường; kháng các độc tố gây hại tế bào, giúp kéo dài sự sống của tế bào và tăng các tế bào mới. Đặc biệt, sâm Ngọc Linh có những tính năng mà sâm Triều Tiên và sâm Trung Quốc không có là tính kháng khuẩn, chống trầm cảm, giảm lo âu, chống ôxi hóa, và hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh, thuốc trị bệnh tiểu đường.
+ Trong hai năm 1974 và 1975, Viện Dược liệu thuộc Bộ Y tế nghiên cứu thấy thành phần saponin triterpen của tam thất, nhân sâm và sâm Ngọc Linh có 9 hoặc 11 chất có Rf ngang nhau, màu giống nhau ở hai hệ dung môi khác nhau. Theo đánh giá của Nguyễn Minh Đức, Võ Duy Huấn trong nǎm 1994 thì từ sâm Ngọc Linh đã chiết được 50 hợp chất, xác định cấu trúc hóa học cho thấy 26 hợp chất có cấu trúc đã biết (thường thấy ở sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật) và 24 saponin pammaran có cấu trúc mới không bắt gặp tại các loại sâm khác trên thế giới. Sâm Ngọc Linh chứa chủ yếu các saponin triterpen, nhưng cũng là một trong những cây sâm có hàm lượng saponin khung pammaran cao nhất (khoảng 12-15%) và số lượng saponin nhiều nhất so với các loài khác của chi Panax. Ngoài ra trong sâm Ngọc Linh còn có 14 axít béo, 16 axít amin (trong đó có 8 axít amin không thay thế được) và 18 nguyên tố đa lượng, vi lượng.

· Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trồng cây sâm Ngọc Linh: trừ chi phí mỗi hộ có thể thu nhập từ 20-30 triệu đồng/năm.
2. Giá trị về mặt xã hội:

· Tạo công ăn chuyện làm cho người dân ( trồng, chăm sóc, sản xuất sản phẩm công nghiệp,…)
· Tạo thu nhập thường xuyên cho người dân,…
· Giảm chi phí nhập nguyên liệu từ nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp,…

3. Giá trị về mặt môi trường:

· Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm,…

· Bảo vệ gián tiếp rừng,….

IV. Tài liệu tham khảo: 
1. Sâm Ngọc Linh: http://vi.wikipedia.org 
2. Quảng Nam làm giàu từ sâm Ngọc Linh: http://www.khuyennongvn.gov.vn 
3. Sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam: http://agriviet.com 
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